Thứ hai/30/3/2020
BÀI ÔN TẬP TOÁN- LỚP 5
1.Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 

a. 3 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 	3,800		B. 	3,08		C.  3,008		D. 3,8

b. Hỗn số 3  được chuyển thành phân số là?




A.		B. 		C. 			D. 
2. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)
a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là?




A. 		B. 		C. 		D. 
b. Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là:
	A. 24,18
	B. 24,108
	C. 24,018
	D. 24,0108


3.Đặt tính rồi tính: 
a) 369,4 + 284,2                                                  b) 516,4   - 350,28                                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4. Tìm x
73,2  :  x   =   5  x  0,6
..............................................
..............................................
..............................................

[bookmark: _Hlk531553517]5. Tính giá trị biểu thức      28,12 x  15 + 20,06 :  3,4                 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)
a. 3 m 4 dm  =  .......... m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 0,34  		B. 3,4 		C. 34		D. 340
b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 347 g = ........ kg là:
A. 34,7 		B. 3,47 		C. 0,347 		D. 0,0347
7. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)
a. 5000m2  =  .......... ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 0,5  		B. 5 		C. 50		D. 500
b Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02 km:
A. 11,20 km 	B. 11200m 	 	C. 11km 20m 		D. 1120m
8. Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ? (0.5đ)
A. 35 m		B. 150 m		c. 180 m 			D. 190 m	

9. Hiệu của hai số là 210. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
Bài giải
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
10. Chu vi của một hình chữ nhật là 180 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?                          
Bài giải
.............................................................................................
.............................................................................................
                     .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
                    .............................................................................................
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 Luyện từ và câu : 
Bài 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:
1.Con.............. cha là nhà có phúc.
2.Giỏ nhà ai, ..................nhà nấy. 
3.Cọp chết để da, người ta chết để ..............
4Góp............thành bão. 
5.Góp............nên rừng. 
6.Người ta là ............đất. 
7.Gan.........dạ sắt. 
8.Gan..........tướng quân. 
9.................như ruột ngựa. 
10. Sông có ........., người có lúc. 
Bài 2. Xếp các từ: "giang sơn, thương người, đất nước, nhi đồng, sơn hà, trẻ thơ, nhân ái, nước non, nhân đức, nhân đạo, con nít, nhân từ" vào các chủ điểm dưới đây:
1.Tổ quốc
2.Trẻ em
3.Nhân hậu
Bài 3. Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
1. Các từ trong nhóm: “Ước mơ, ước muốn, mong ước, khát vọng” có quan hệ với nhau như thế nào?
A.Từ đồng âm
B.Từ nhiều nghĩa
C.Từ đồng nghĩa
D.Từ trái nghĩa
2.Trái nghĩa với từ “tươi” trong “Cá tươi” là ?
A. Uơn
B. Thiu
C. Non
D.Sống
3. Từ "cánh" trong câu thơ “Mùa xuân, những cánh én lại bay về” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
A.Nghĩa gốc
B.Nghĩa chuyển
4.Chủ ngữ của câu: “Qua khe dậu, ló ra mấy quả ớt đỏ chói.” là gì?
A. Quả ớt dỏ chói
B. Mấy quả ớt đỏ chói
C. Khe dậu
D. Quả ớt
5. Trạng ngữ của câu: “Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt.” là gì?
A. Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt.
B. Buổi chiều
C. Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây.
D. Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại.
6. Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước.
B. Năm nay, mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt. 
C. Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. 
D. Khi mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ trong vườn. 
7. Tác giả của bài thơ “Cửa sông” là?
A. Quang Huy
B.Định Hải
C.Thanh Thảo
D.Tố Hữu
8. Các vế câu ghép : « Vì thỏ chủ quan, kiêu ngạo nên thỏ đã thua rùa.» được nối với nhau bằng cách nào?
A.Nối trực tiếp bằng dấu câu.
B.Nối bằng cặp quan hệ từ. 
C.Nối bằng cặp từ hô ứng. 
D.Nối bằng quan hệ từ và cặp từ hô ứng. 
9. Cặp quan hệ từ nối các vế câu ghép: “Không những hoa hồng nhung đẹp mà nó còn rất thơm.” thể hiện quan hệ gì giữa các vế câu ghép?
A.	Nguyên nhân và kết quả
B.	Tương phản
C.	Tăng tiến
D.	Giả thiết và kết quả
10. 	Từ nào dưới đây là quan hệ từ?
A. 	Từ "và" trong câu "Bé và cơm rất nhanh". 
B. 	Từ "hay" trong câu: "Cuốn truyện đó rất hay". 
C. 	Từ "như" trong câu: "Cô gái ấy có nụ cười tươi tắn như hoa mới nở." 
D. 	Từ "với" trong câu: Quyển sách để ở chỗ cao quá, chị ấy với không tới.
Chính tả
Bài tập 1: Điền l / n:
...o ...ê,  ...o ...ắng,  ...ưu ...uyến,  ...ô ...ức,  ...ão ...ùng,  ...óng ...ảy,  ...ăn ...óc,  ...ong ...anh,  ...ành ...ặn,  ...anh ...ợi,  ...oè ...oẹt,  ...ơm ...ớp.
Tới đây tre ...ứa ...à nhà
Giò phong ...an ...ở nhánh hoa nhuỵ vàng
Trưa ...ằm đưa võng, thoảng sang
Một ...àn hương mỏng, mênh mang nghĩa tình.
...án đêm, ghé tạm trạm binh
Giường  cây ...ót ...á cho mình đỡ đau...
Bài tập 2: a) Điền chung / trung:
Trận đấu .....    kết. 
Phá cỗ .....    Thu. 
Tình bạn thuỷ .....
Cơ quan .....      ương. 
b) Điền chuyền hay truyền:
     - Vô tuyến .... hình.
     - Văn học ... miệng. 
     - Chim bay .... cành. 
     - Bạn nữ chơi ....  
Bài tập 3:
Hãy gạch chân dưới âm chính của các tiếng trong các từ sau:
a. nhoẻn cười           b. ước muốn                      c. tia lửa
huy hiệu                  khuya khoắt                      khúc khuỷu
hoa huệ                    thủa nào                           mùa quýt
khuây khoả              thuở xưa                          khuyên giải
(G/nhớ, nhắc lại: Cấu tạo tiếng, cấu tạo vần)
Bài tập 4:
Viết lại các từ và cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa:
a) trần hưng đạo, trường sơn, cửu long, pắc pó, y a li, kơ pa kơ lơng.
b) ê đi xơn, mê công, lu i pa xtơ, ma lai xi a, trung quốc, ấn độ, lí bạch, trương mạn ngọc.
                                           (Ghi nhớ, nhắc lại: Quy tắc viết hoa)
………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………….   
Bài tập 5: Tìm 5 từ có các tiếng:
a) trang   ………………………………………………………………………………….   
 b) tránh………………………………………………………………………………….
c) châm………………………………………………………………………
d) chí	………………………………………………………………………
e) trung………………………………………………………………………………….	
f) chung………………………………………………………………………………….	
Bài tập 6:
Hãy tìm ra một từ viết sai chính tả trong từng dòng sau:
a) chạn bát, trạm xá, trách mắng, chông chờ.
b) Nhà dông, rung động, chiếc giường, để dành.
c) Già dặn, rôm rả, giằng co, dành giật. 
d) Cơm nắm, khô nẻ, lo ấm, trông nom.
e) Chia sẻ, sếp hàng, sum sê, xum xuê.
f) Bổ sung, xử lí, xơ đồ, san sẻ.
Bài tập 7:
Hãy gạch dưới từ viết đúng chính tả trong các từ sau:
a. rá lạnh    		b. hình ráng     		c. củ dong riềng
  da vị   		    ranh giới   		            dong chơi
 		  giản dị  		    ranh lam thắng cảnh  	   rông bão
  con rán   		    tranh dành                         tháng riêng
Bài tập 8:
Hãy viết lại những từ viết sai chính tả ở bài tập 4 cho đúng chính tả.
………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………….   
Bài tập 9:
Điền dấu thanh thích hợp vào các tiếng trong các từ sau (giải thích cách điền):
Chiêc thuyên, thua nao, ngon mia, khuc khuyu, (khen) thương, (mong) muôn, thuơ nao, (con) sưa, khuya khoăt, (hoa) huê, (con) sêu,...
*Ghi chú: Những tiếng trong ngoặc đơn không phải điền dấu.
Bài tập 10 : Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu s; 5 từ láy có phụ âm đầu x; 5 từ ghép có phụ âm đầu s đi với x.
………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………….   
Thứ ba/31/3/2020
BÀI ÔN TẬP TOÁN- LỚP 5
Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất    
a. Giá trị của chữ số 5 trong số 63,539 là: 
A. 500			B. 			C. 			D. 

b. Số lớn nhất trong các số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:

A. 9,85			B. 98,5               		C. 9,58           	D. 8,95

c. Phân số thập phân      viết dưới dạng số thập phân là:

A.  0,834    	           B. 8,34               		 C. 83,4		 D.0,0834

Câu 2. Phép chia dưới đây có thương là 2,51. Số dư trong phép chia là bao nhiêu?

42,75       17		A. 8			B. 0,08
08 7         2,51
  0 25	C. 0,8		D. 0,008
     08

Bài 3 : Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 
a)    5, 789 ;  5,879;  5,9 ;  5,657 ; 5,98
……………………………………………………………………………………….
b)  86,077  ; 86,707   ;   87,67   ;   86,77; 87, 08
……………………………………………………………………………………….
Bài 4: Đặt tính rồi tính:
   a.  82,52 + 10,83        b. 80,7 – 36,57               c. 3,76 x 2,8            d. 6,902 : 3,4
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Bµi 5  : T×m y:    a) 0,8 x y = 1,2 x 10            b) 0,336  x   y  : 0,35  = 0,6
   …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………     
Bài 6:Tính diện tích hình thang biết đáy lớn là 5,6 dm, đáy bé là 3,2 dm và chiều 
cao là 5 dm.
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

Bài 7:  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta định xây nhà ở và chỗ để xe tổng cộng là 112,5m2. Phần còn lại dùng để làm vườn. Tìm tỉ số phần trăm giữa diện tích để làm vườn và diện tích mảnh đất ?
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………     
BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT- LỚP 5
Bài 1. Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
1. Các từ trong nhóm: "Ước mơ, ước muốn, mong ước, khát vọng" có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Từ đồng âm
B. Từ nhiều nghĩa
C. Từ đồng nghĩa
D. Từ trái nghĩa
2. Trái nghĩa với từ "tươi" trong "Cá tươi" là?
A. Uơn
B. Thiu
C. Non
D. Sống
3. Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước.
B. Năm nay, mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt.
C. Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.
D. Khi mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ trong vườn.
4. Cặp quan hệ từ nối các vế câu ghép: "Không những hoa hồng nhung đẹp mà nó còn rất thơm." thể hiện quan hệ gì giữa các vế câu ghép?
A. Nguyên nhân và kết quả
B. Tương phản
C. Tăng tiến
D. Giả thiết và kết quả
Bài 2: Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:
1. Con.............. cha là nhà có phúc.
2. Giỏ nhà ai, ..................nhà nấy.
3. Cọp chết để da, người ta chết để ..............
4. Góp............thành bão.
5. Góp............nên rừng.
6. Người ta là ............đất.
7. Gan.........dạ sắt.
8. Gan..........tướng quân.
9. ...............như ruột ngựa.
10. Sông có ........., người có lúc.
Bài 3. Xếp các từ: "giang sơn, thương người, đất nước, nhi đồng, sơn hà, trẻ thơ, nhân ái, nước non, nhân đức, con nít" vào các chủ điểm dưới đây:
Tổ quốc: ………………………………………………………………………
Trẻ em: ……………………………………………………………………….
Nhân hậu: …………………………………………………………………….
Bài  4: Điền l / n:
...o ...ê, ...o ...ắng, ...ưu ...uyến, ...ô ...ức, ...ão ...ùng, ...óng ...ảy, ...ăn ...óc, ...ong ...anh, ...ành ...ặn, ...anh ...ợi, ...oè ...oẹt, ...ơm ...ớp.
Bài 5: Điền những tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã:
Lịch sử bấy giờ ngắn hơn
Thấy điểm ........ kết môn Lịch ........ của cháu thấp quá, ông ........:
- Ngày ông đi học, ông toàn được ........ 9, điểm 10 môn Lịch sử. Thế mà bây giờ điểm ........ kết môn Lịch sử của cháu ........ được có 5,5. Cháu suy ........ sao đây ?
Cháu đáp:
- Nhưng thời ông đi học thì lịch sử ngắn hơn bây giờ ạ.
Tập làm văn:
Em hãy tả lại quang cảnh một buổi lễ chào cờ mà em ấn tướng nhất.
…………………………….
Thứ tư/01/4/2020
BÀI ÔN TẬP TOÁN- LỚP 5
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
135,05 + 364,9
2905,3 - 104,15
563,4 x 2,3
24,36 : 6
Bài 2: Số thập phân 2 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm được viết là:
A. 2,34
B. 23,4
C. 23,04
D. 23,004
Bài 3. 
Chữ số 3 trong số thập phân 465,7326 thuộc hàng:................................

Bài 4: 
Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,5m và chiều cao là 10,6dm. Tính diện tích của hình tam giác đó có đơn vị là mét vuông.

Bài 5. 
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2?

Bài 6.
 Một cửa hàng đã bán 1020 lít dầu và số dầu đó bằng 25,5% tổng số dầu của cửa hàng trước khi bán. Như vậy trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít dầu?
Bài 7: 
Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao của mảnh đất hình tam giác có diện tích là 324m2 và độ dài đáy là 18m. Đáy lớn của thửa ruộng gấp 3 lần đáy bé. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Tính diện tích của thửa ruộng hình thang?
Bài 8: Tìm x:
68,25 - x = 6,45 x 3,8
x – 7,2 = 3,99 + 2,5 

BÀI ÔN TẬP TOÁN- LỚP 5
Bài 1. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:
a).........................trời mưa.......................chúng em sẽ nghỉ lao động.
b)..........................cha mẹ quan tâm dạy dỗ........................em bé này rất ngoan.
c)......................nó ốm.....................nó vẫn đi học.
d)......................Nam hát rất hay......................Nam vẽ cũng rất giỏi.
e) ………… mưa bão lớn…………… việc đi lại gặp khó khăn.
f). ……… bão to……………. các cây lớn không bị đổ.
Bài 2. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.
Biểu thị quan hệ: …………………………………………
Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.
Biểu thị quan hệ: …………………………………………
Tập làm văn:   Em hãy tả quang cảnh trường em vào giờ ra chơi
……………………………….

Thứ năm/02/4/2020
BÀI ÔN TẬP TOÁN- LỚP 5
Câu 1: Số thập phân có: “Ba mươi lăm đơn vị, tám phần trăm” viết là: 
A. 35,7
B. 35,70
C. 35,08
D. 35,007

Câu 2: Số 15, 24 đọc là: 
A. 
B.  Mười lăm phẩy hai mươi bốn.
C. Mười lăm phẩy hai bốn.
D. Mười lăm phẩy hai bốn phần mười
E.  Mười lăm phẩy hai bốn phần trăm

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 

A. 7km 530 m = ………….km
B. 22m2 8 dm2 = ………….m2

Câu 4: Số lớn nhất trong dãy số 62,7; 62,76; 62,678; 62,6789 là:A. 62,7              B. 62,76                 C. 62,678                          D. 62,6789




Câu 5: Nối phân số (hoặc hỗn số) với số thập phân cho thích hợp: 9



4,05
9,4
3,04
0,54
5,04












Câu 6: Một hình chữ nhật có chu vi 200cm. Tính chiều dài hình chữ nhật biết rằng chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. 
Trả lời: Chiều dài hình chữ là:……………….. cm
Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
	A. [bookmark: _Hlk495865808]2 x 3 =  
	B. 4 : 3 = 

	C.  +  x  = 
	D. 6 : 2 =             



Câu 8: Diện tích khu đất là 32 ha. Trên mảnh đất người ta đã trồng cây  hết  diện tích của khu đất. Hỏi diện tích trồng cây là bao nhiêu mét vuông? 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Mua hai tá bút chì hết 30000 đồng. Hỏi mua 10 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền? 
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 180m, chiều rộng bằng  chiều dài.
a. Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó. 
b. Biết rằng cứ 100 m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi cả trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? 
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT- LỚP 5
A. Luyện từ và câu
Câu 1: Từ nào đồng nghĩa với từ “bát ngát” 
A.Bao la.    B.Nho nhỏ.       C.Lim dim.      D.Tất cả các ý A ,B,C đều đúng
Câu 2: Tìm từ trái nghĩa với từ “xuất hiện” và đặt câu với từ vừa tìm được. 
Từ trái nghĩa:…………………………………………………………………………….
Đặt câu:……………………………………………………………………………….....
Câu 3: a)Đại từ là từ dùng để làm gì? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)Gạch chân các đại từ có trong các câu văn sau:
“A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Xi- xin, ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá… Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở vế đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.”

Câu 4: Đặt 2 câu với từ “nóng” theo yêu cầu sau:  
a/ 1 câu từ “nóng” có nghĩa gốc: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ 1 câu từ “nóng” mang nghĩa chuyển: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Thế nào là câu ghép? Cho ví dụ và phân tích cấu tạo của câu ghép đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B.Chính tả
Câu 1: Gạch chân từ viết sai chính tả và sửa lại cho đúng 
a. sử lí, sử dụng, giả xử, xét xử, bổ xung, sung phong.
b. tiểu xử, tuần tiễu, mảnh chăng, mãnh liệt, dũng mảnh, mảnh bom.
c. trung sức, trung thành, trung cuộc, tập trung.
Câu 2:  Điền l /n:
Tới đây tre …ứa …à nhà
Giò phong …an …ở nhánh hoa nhuỵ vàng
Trưa …ằm đưa võng, thoảng sang
Một …àn hương mỏng, mênh mang nghĩa tình.
…án đêm, ghé tạm trạm binh
Giường  cây …ót …á cho mình đỡ đau…
(Tố Hữu)
Câu 3:  Điền từ ngữ có chứa các tiếng sau :
           trẻ …                               chẻ…
           trê …                                chê…
           tri …                                 chi…
           tro …                                cho …
           trợ…                                chợ…
Câu 4 :Nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa danh  Viêt Nam . Cho ví dụ
Câu 5: Tìm 4-5 từ có chứa tiếng : 
-Chả  : M : chả giò,………………………………………………………………………………
-Chai:…………………………………………………………………………………………….
-Trải :…………………………………………………………………………………………….
      -Tranh:…………………………………………………………………………………………….  
C. Tập làm văn:  Em hãy quang cảnh trường em vào giờ tan học.

……………………………….
Thứ sáu/ 03/4/2020
BÀI ÔN TẬP TOÁN- LỚP 5
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Số thập phân gồm 3 chục, 6 đơn vị, 5 phần mười và 2 phần nghìn được viết là:
A. 36,52                  B. 345,2                      C. 3,452                      D. 36,502
2. Số thập phân 512,49 được đọc là :
A. Năm một hai phẩy bốn chín.
B. Năm trăm mười hai phẩy bốn chín.
C. Năm trăm mười hai phẩy bốn mươi chín.
D. Năm mười hai phẩy bốn mươi chín.
Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Một hình tròn có đường kính là 7,2dm. Vậy:
a) Bán kính của hình tròn đó là …………………… dm.
b) Chu vi của hình tròn đó là …………………… dm.
c) Diện tích của hình tròn đó là …………………… dm2.
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :
a) 7,28 × 10 = 72,8
b) 7,28 : 10 = 72,8
c) 0,9 × 100 = 0,900
d) 0,9 : 100 = 0,009
Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy là 0,8m. Chiều cao bằng 7/4 độ dài đáy. Tính diện tích của hình tam giác đó?
A. 56m2                    B. 5,6m2                       C. 56dm2                  D. 0,56m2
Bài 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
	5 24= ……
37 9da= ….….
26  7c=…. .….
9 9da= ……….
	15 tạ 3 yến =…..… tạ
33 tạ 45kg =…..… tạ
13m 2dm=…….… m
23dam 7cm=…..…m


Bài 6:  Tìm
	a/ Tỉ số phần trăm của 3 và 4 là…………………………….
b/ Tỉ số phần trăm của 15 và 60là…………………………
	c/ 34% của  42,5 là………………………
d/ 25% của 1 là………………………
	e/ 25% của số đó là 40 là……………………
f/ 31% của số đó là 62 là……………………



Bài 7: Đặt tính rồi tính
	53,78 + 8,9
12,37 + 45,67

	90,5 – 57,28
1054,9 - 48
	3,47 x 26
12,9 x 2,08

	75 : 12
351 : 7,2
9,888 : 4,8


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28
b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 9: Một mảnh đất hình thang có đáy nhỏ 30m, đáy lớn bằng đáy nhỏ. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy.
a/ Tính diện tích mảnh đất đó
b/ Người ta sử dụng 30% diện tích trồng ngô, 50% diện tích để trồng khoai,. Tính diện tích đất trồng ngô, diện tích đất trồng khoai. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 10: Tìm tổng của số thập phân nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau với số thập phân lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Số đó là…………………………………

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT- LỚP 5

Câu 1. Điền vào chỗ trống:
r hoặc d, gi:
Ó o từ gốc cây …ơm
Chú gà phát lệnh thổi cơm khắp vùng
Ông trời bật lửa đằng đông
Cả làng nhóm bếp bập bùng ban mai
Mẹ ra kéo nước…ếng khơi
Chị mây ...ậy muộn ngượng cười lên theo
Cùng em tinh nghịch chú mèo
Meo meo thể...ục bài trèo cây cau.
(Theo Nguyễn Ngọc Oánh)
Câu 2:  o hoặc ô
D..ng s...ng qua trước cửa
Nước rì rầm ngày đêm
S...ng mở những cánh buồm
Thuyền về xuôi lên ngược.
 
R...n rã c...n tàu dắt
Kéo cả đoàn sà lan
G... nứa từ trên ngàn
Thả bè chơi r...ng rắn.
(Theo Việt Tâm)
Câu 3: Điền l / n:
Tới đây tre ...ứa ...à nhà
Giò phong ...an ...ở nhánh hoa nhuỵ vàng
Trưa ...ằm đưa võng, thoảng sang
Một ...àn hương mỏng, mênh mang nghĩa tình.
...án đêm, ghé tạm trạm binh
Giường cây ...ót ...á cho mình đỡ đau...
(Tố Hữu)
Câu 4. Tìm chữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài thơ sau. Biết rằng:
(1) Chữ r, d hoặc gi.
(2) Chữ o hoặc ô (thêm dấu thanh thích hợp).
Tháng giêng của bé
Đồng làng vương chút heo may
Mầm cây tỉnh (1)...ấc, vườn đầy tiếng chim
Hạt mưa mải miết tr(2)… tìm
Cây đào trước cửa lim (1)...im mắt cười
Quất g(2)… từng hạt nắng (1)…ơi
Làm thành quả - những một trời vàng mơ
Tháng (1)…êng đến tự bao giờ?
Đất trời viết tiếp bài thơ ng(2)…t ngào.

Câu 5. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào từng cột thích hợp trong bảng:
lao công, công dân, tấn công, công chúng, phản công, công cộng, nhân công, tiến công
	Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”
	Công có nghĩa là “thợ”
	Công có nghĩa là “đánh, phá”

	.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................


Câu 6. Dùng gạch chéo (/) tách các vế câu và gạch dưới các quan hệ từ nối các vế của mỗi câu ghép sau:
a) Tất cả các cô gái đều biến thành loài hoa còn tất cả những chàng trai đều biến thành đại thụ.
b) Người mẹ rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều, cậu con trai lớn lên đã trở thành một kẻ vô tâm
c) Vì người con đã biến thành sa mạc nên người mẹ mãi mãi làm cây xương rồng mọc trên cát bỏng cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu.
Câu 7. Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó?
a. Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.

b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.

c. Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi học muộn.

d. Mây tan và mưa lại tạnh .

đ. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. .
Câu 8. Tìm đại từ trong các câu sau: Người cha dẫn con trai đến chỗ hàng rào. Ông vui mừng vì con trai đã tiến bộ.” Đại từ đó dùng làm gì ?
………………………………………………………………………………………
Câu 9:. Tìm chủ ngữ trong câu: Cậu bé vui sướng báo cho cha mình biết rằng mình không còn cảm thấy cáu giận.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tập làm văn:  Em hãy tả quang cảnh của buổi trưa  hè trên con đường nơi em đang sinh sống.
…………………………..
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